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CHƯƠNG 4 - KẾT CẤU MÓNG BÊ TÔNG CỐT THÉP. Trang94
 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP. HCM Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép- Phần 2 : Kết Cấu Nhà Cửa
 Biểu đồ bao momen của bản đáy- nhánh Min
 CHƯƠNG 4. KẾT CẤU MÓNG BÊ TÔNG CỐT THÉP.
 4.1 KHÁI NIỆM CHUNG
 Móng là một bộ phận kết cấu vừa làm gối đỡ toàn bộ tải trọng tác dụng trên nó, vừalà một bộ phận trung gian truyền áp lực từ nhà hoặc công trình xuống nền. Dođó,móng vừa phảiđủ cường độ để chịu lực, vừa phảiđủ độ cứng để truyền lực.Phầnlớn các loại móng đều làm bằng bê tông cốt thép để thích hợp với tải trọng củanhững công trình lớn (so với móng gạch đá trướcđây), đồng thời có thể thu hẹp kíchthước móng và giảm được độ sâu đặt móng. Thông thường móng được thiết kế với
 bê tông có cấp độ bền B15.
 4.1.1 CÁC LOẠI MÓNG VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG.
 Tùy theo đặc tính của công trình (xây dựng dân dụng, công nghiệp, cầu đường, thủylợi, cảng), tùy theo qui mô của công trình (lớn hay nhỏ), tùy theo tính chất tác dụngcủa tải trọng (vĩnh cữu hay tạm thời), căn cứ vào điều kiện và phương tiện thi cônghiện có ở địa phương, ở khu vực xây dựng cũng như căn cứ vào điều kiện cụ thể để
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CHƯƠNG 4 - KẾT CẤU MÓNG BÊ TÔNG CỐT THÉP. Trang95
 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP. HCM Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép- Phần 2 : Kết Cấu Nhà Cửa
 quyết định chọn loại móng hoặc các giải pháp xử lí thích hợp Tuy nhiên, đối vớicác công trình nhà cao tầng, việc chọn loại móng hoặc các giải pháp xử lý hợp lýcòn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nữa, ngoài những điều kiện nêu lên ở trên.
 Chẳng hạn, cần phải xét đến tính chất của gió động, tính chất động đất ở khu vựcxây dựng với chiếu cao và số lượng tầng nhà lớn hoặc còn phải xét đến tính chấtxây chen ở các đô thị lớn hay công trình đứng đơn độc ,…
 Đặc biệt khi chiều cao công trình càng lớn, các vấn đề ổn định (chống lật, chốngtrượt, chống nghiêng, chống lún không đều ,…)đóng vai trò rất quyết định khi lựachọn phương án móng.
 Hình 4.1 Các loại móng
 a.móng đơn, b. Móng băng; c. móng bè ;
 d. móng cọc nhồi; e. móng cọc ép;f,g. móng cọc đài đôi .
 Móng đơn
 Móng đơn dưới nhà cao tầng thường bằng bê tông cốt thép, thích hợp khi xây dựngcông trình trên nền đất tốt với số lượng tầng không lớn lắm.
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CHƯƠNG 4 - KẾT CẤU MÓNG BÊ TÔNG CỐT THÉP. Trang96
 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP. HCM Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép- Phần 2 : Kết Cấu Nhà Cửa
 Móng đơn thường kết hợp với hệ thống đà kiềng và có khi còn cấu tạo thêm cácgiằng móng ở cổ móng để làm tăng độ cứng không gian các kết cấu và hạn chếđược biến dạng (độ lún) không đồng đều giữa các bộ phận của hệ kết cấu.
 Móng băng một phương
 Trong trường hợp điều kiện địa chất không thuận lợi và khi các loại móng đơn ápdụng không thích hợp, có thể áp dụng móng băng một phương đặt trực tiếp trên nềnthiên nhiên hoặc trên nền đất đã được gia cố bằng các biện pháp xử lý thích hợp(cọc tràm, cọc cát , cọc đất, cọc vôi, cọc xi măng, …) Đối với phương thẳng góc ,các móng được liên kết với nhau bởi các hệ đà giằng.
 Theo kinh nghiệm thiết kế, với các công trình nhà hệ khung có bước cột không lớnhơn 6m, áp dụng móng băng một phương mới có hiệu quả kinh tế.
 Móng băng hai phương (móng băng giao nhau)
 Khi sử dụng móng băng một phương không đảm bảo các điều kiện về khả năng chịutải và về khả năng biến dạng, khi độ cứng của công trình chưa được đảm bảo, nênáp dụng loại móng băng giao nhau đặt trực tiếp trên nền thiên nhiên hoặc trên nềnđất đã được gia cố bằng các biện pháp thích hợp khi bước cột vượt quá 12m. Tuynhiên, sử dụng móng băng giao nhau sẽ không kinh tế khi áp dụng các phương ánmóng khác vì khối lượng bê tông và thép lớn .
 Móng bản (móng bè)
 Trường hợp khi sử dụng móng băng một phương, móng băng giao nhau không đảmbảo do tải trọng quá lớn và điều kiện địa chất có thể phức tạp hơn, có thể áp dụngcác loại móng bản (móng bè) có sườn, không sườn.
 Ở thành phố Hồ Chí Minh, ngoài việc áp dụng các loại móng băng giao nhau ởphần trên , còn áp dụng khá phổ biến các loại móng bản dưới các nhà cao tầng (từ 9đến 12 tầng ) trong điều kiện địa chất cho phép .
 Móng hình hộp
 Đối với các công trình có tầng hầm và khi số lượng tầng nhà rất lớn, để làm tăng độcứng không gian của công trình, ngoài các loại móng bản đã giới thiệu ở phần trên,có thể áp dụng loai móng hình hộp. Móng hình hộp được cấu tạo bởi các tườngvách ngang và dọc bằng bê tông cốt thép nối liền với bản móng ở bên dưới tạo nên
 độ cứng tổng thể rất lớn.
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CHƯƠNG 4 - KẾT CẤU MÓNG BÊ TÔNG CỐT THÉP. Trang97
 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP. HCM Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép- Phần 2 : Kết Cấu Nhà Cửa
 Móng cọc khoan dẫn đóng
 Trong những năm gần đây, để phục vụ cho vấn đề xây chen trong thành phố , mộtsố công trình đã áp dụng loại cọc khoan dẫn kết hợp búa thủy lực để phục vụ xâydựng các loại nhà cao tầng.
 Nội dung của phương pháp này như sau: trước tiên, khoan tạo lỗ bằng thiết bị khoanguồng xoắn có đường kính bằng đường chéo của tiết diện cọc, đất sẽ không lấy lên.
 Cũng có thể dùng phương pháp khoan dung dịch (đất được lấy lên), tất nhiên sẽkhông tốt bằng phương pháp kể trên bằng guồng xoắn. Cọc sẽ được đóng bằng búathủy lực ở độ sâu từ 20 hoặc đến 30m trở đi.
 Khi đó, vận tốc sóng của bề mặt do quá trình đóng là rất nhỏ (v=0.1 -0.3/sec) chophép không gây ra ảnh hưởng đối với các công trình xung quanh.
 Kết quả thí nghiệm cọc tiết diện 40x40cm dài 36m ở ngoài hiện trường bằngphương pháp khoan dẫn đóng đối với các công trình nhà máy Đóng Tầu Ba Son(TP.HCM) cho thấy có thể đạt được 120-200T. Tốc độ sóng bề mặt khi cọc đóng ởđộ sâu 20m ở khoảng cách 10-15m là 1-3mm/sec.
 Việc sử dụng cọc khoan dẫn đóng kết hợp với cọc ép là những phương pháp để giảiquyết các công trình nhà cao tầng trong điều kiện xây chen khi số lượng tầng chưavượt quá 15 tầng.
 Móng cọc khoan nhồi
 Móng cọc khoan nhồi áp dụng có hiệu quả nhất khi công trình chịu tải trọng lớntrong điều kiện địa chất ở chiều sâu nào đó gặp các lớp đất dính (đặc biệt các loạiđất sét) ở trạng cứng hoặc nửa cứng, hoặc có nền đá xuất hiện, hoặc có các hướngchướng ngại vật mà các loại cọc khác không có khả năng giải quyết.
 Căn cứ vào đường kính cọc, người ta chia cọc ra làm 2 loại: cọc khoan nhồi đườngkính nhỏ khi d<80cm và đường kính lớn khi d>80cm.(d=80 -300cm).
 Cọc khoan nhồi có thể tiến hành mở rộng đáy bằng phương pháp cơ học hoặc bằngphương pháp nổ mìn để tạo bầu.
 Các loại cọc khoan nhồi mở rộng đáy chịu lực nén và chịu lực nhổ đều rất tốt.Chiều sâu của các loại cọc khoan nhồi có thể đạt tới hàng trăm mét. Đây chính làmột trong những ưu điểm nổi bật cần được phát huy so với các giải pháp khác, khiđường kính cọc và chiều dài cọc được phát huy triệt để.
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CHƯƠNG 4 - KẾT CẤU MÓNG BÊ TÔNG CỐT THÉP. Trang98
 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP. HCM Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép- Phần 2 : Kết Cấu Nhà Cửa
 Bên cạnh những ưu điểm như không gây ra chấn động, không gây ra ảnh hưởng môitrường đối với các công trình chung quanh hoặc có khả năng tiếp thu được tải trọnglớn và hạ cọc đến chiều sâu lớn,còn tồn tại một số khuyết điểm rất quan trọng cầnđược xem xét và phân tích khi lựa chọn phương án là giá thành kinh phí xây dựngthường rất cao và rất tốn kém, nếu không có trình độ kỹ thuật thi công tốt.
 Móng cọc Barrette(Tường ngăn trong đất)
 Móng cọc Barrette là loại móng gồm những cọc có tiết diện hình chữ nhật với cạnhngắn từ 0.6 đến 1m và cạnh dài từ 2 đến 6m. Chiều dài của cọc Bar rette có thể hạđến độ sâu 50-60m, loại Barrette tiết diện chữ nhật có thể chịu được 600-1000 tấn,loại chữ + có thể chịu được 1000-1800 tấn, loại chữ T, Y có thể chịu được 1600-3000T. Tính sức chịu tải của cọc barrette, về cơ bản cũng giống như tính sức chịutải của cọc khoan nhồi có tiết diện hình tròn. Do đó có thể tham khảo Tiêu chuẩnthiết kế móng cọc TCXD205-1998.
 Móng cọc Barrette dùng có hiệu quả nhất khi các công trình có tầng hầm; càngnhiều tầng hầm, hiệu quả áp dụng càng cao. Chu vi công trình thường được thiết kếmột hệ tường bao ngầm trong đất bằng bê tông cốt thép.Tường này có chiều sâugiống như cọc khoan nhồi phụ thuộc vào tải trọng công trình và số tầng hầm quyếtđịnh. Thông thường chiều sâu từ 40-50m. Bên trong lòng tường vây , có thể ápdụng các cọc Barrette cho các cột khung hoặc vách cứng của các công trình theo
 các tiết diện tương ứng như đã nêu lên ở trên. Loại tiết diện dùng phổ biến nhất làloại tiết diện chữ nhật (60x150cm và 60x200cm).
 Bên cạnh những ưu điểm như có khả năng tiếp thu được tải trọng lớn (đặc biệt là tảitrọng ngang) khi số lượng tầng tăng lên và có tầng hầm xuất hiện, bên cạnh việcđảm bảo ổn định về chống lật, chống trượt, chống nghiêng, chống lún, chống thấmvà chống động đất, còn tồn tại một số khuyết điểm tương tự như móng cọc khoannhồi.
 Móng cọc ống
 Cọc ống bằng bê tông cốt thép là loại cọc có tiết diện hợp lý, có tác dụng giảmtrọng lượng cọc và truyền tải trọng của công trình xuống các lớp đất chịu lực ở dướ isâu.Cọc ống được chế tạo trên mặt đất nên dễ kiểm tra chất lượng cọc trong quátrình chế tạo cọc cũng như khi thi công cọc. Cọc ống thường có đường kính d=40 -600cm và có thể hạ sâu tới 50m.
 Đối với nhà cao tầng thường áp dụng loại cọc ống có đường kính d <80cm. Riêng ởViệt Nam, thường phổ biến áp dụng loại cọc ống có đường kính d=55cm, cho các
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CHƯƠNG 4 - KẾT CẤU MÓNG BÊ TÔNG CỐT THÉP. Trang99
 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP. HCM Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép- Phần 2 : Kết Cấu Nhà Cửa
 nhà cao tầng chiều dầy thành ống thường cấu tạo 8 -12cm, chia thành từng đoạn theochiều dài cọc; mỗi đoạn từ 3 đến 9m.
 +Do cọc tiết diện hình vành khăn nên vật liệu bê tông và thép ít hơn nhiều so vớicác loại cọc khác.+Có khả năng tiếp thu được tải trọng lớn trong điều kiện địa chất phức tạp.+Thi công cọc ống bằng máy rung chấn động nên giảm được thời gian thi công.
 4.1.2 CHỌN TỔ HỢP ĐỂ TÍNH TOÁN VÀ THIẾT KẾ MÓNG .
 Sau khi sử dụng các phần mềm tính toán kết cấu để giải nội lực khung, nội lực xácđịnh được tại cao trình ngàm tính khung là giá trị nội lực tính toán. Để xác định giátrị tiêu chuẩn ,người ta thường lấy giá trị tính toán chia cho hệ số vượt tải trung bìnhntb=1.15. Các cặp tổ hợp nội lực dùng để tính toán và kiểm tra móng như sau:
 Cặp 1: Lực dọc lớn nhất Nmax Mx ,My, Qx ,Qy .
 Cặp 2: Momen lớn nhất Mxmax N ,My, Qx ,Qy .
 Momen lớn nhất Mymax N ,Mx, Qx ,Qy .
 Cặp 3: Lực cắt lớn nhất Qxmax N, Mx ,My ,Qy .
 Lực cắt lớn nhất Qxmax N, Mx ,My ,Qy .
 Lưu ý khi thiết kế móng dưới hàng cột (móng băng, bè,.., đài móng thang máy) thìmỗi cặp nội lực trên của các cột phải lấy đồng thời trong 1 tổ hợp (combo) tính
 khung. Ví dụ để cóCặp 1: Lực dọc lớn nhất Nmax Mx ,My, Qx ,Qy xuất hiệntrong tổ hợp COMB3 thì tất cả các cột trong móng đó phải xuất kết quả từ comb3.
 4.1.3 MÔ HÌNH NỀN DƯỚI CÁC KẾT CẤU MÓNG
 Các kết cấu móng và nền phổ biến trong các công trình nhà cửa.
 Kết cấu móng trên nền đàn hồ i: móng BTCT độc lập dưới cột ; móng băng
 dưới tường và cột; móng bè (có sườn hoặc không có sườn); móng hộp.
 Nền tiếp xúc với kết cấu móng được mô tả bằng các mô hình lò xo đàn hồi(mô hình nền Winkler) ; hệ số nền đàn hồi; hệ số nền biến dạng;
 Nền đàn hồ i : nền đất tự nhiên, nền đất đã gia cố (đệm cát, cọc tràm), nền cọcBTCT (đóng ,ép ,nhồi);
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CHƯƠNG 4 - KẾT CẤU MÓNG BÊ TÔNG CỐT THÉP. Trang100
 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP. HCM Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép- Phần 2 : Kết Cấu Nhà Cửa
 Bảng 4.1 Các dạng biểu đồ phản lực đất nền lên đáy móng
 Trong thực tế tính tóan khó có thể xét hết các giai đoạn thay đổi biểu đồ thựccủa phản lực đáy móng. Thường có hai cách chọn biểu đồ phản lực nền trong tínhtoán nền móng :
 - Với móng tuyệt đối cứng*, phản lực nền được chấp nhận là phân bố
 tuyến tính, nghĩa là phân bốđều với tải tập trung đặt đúng tâm, phân bố
 hình thang hoặc tam giác với tải tập trung lệch tâm.
 - Với móng chịu uốn, áp lực đáy móng thường được giả thuyết là tỉ lệ với
 chuy ển vị thẳng đứng đáy móng hay là biến dạng đàn hồi củađất nền
 thường được gọi là nền Winkler vàđất nền đượcđặc trưng bằng hệ lò xo
 đàn hồi.
 (* Để phù hợp với giả thuyết móng tuyệt đối cứng;biến dạng của móngrất nhỏ so với biến dạng của đất nền. Đối với dải móng (hoặc dầm móng)chỉ số độ mảnh t được xác định theo công thức của Gorbunov-Poxadov :
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CHƯƠNG 4 - KẾT CẤU MÓNG BÊ TÔNG CỐT THÉP. Trang101
 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP. HCM Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép- Phần 2 : Kết Cấu Nhà Cửa
 (4.1)
 trong đó, E, Eo- môđun đàn hồi của vật liệu móng và môđun biến dạng của đất nền.
 l, h: nửa chiều dài và chiều cao của móng.
 Dựa vào chỉ số độ mảnh có thể phân Dầm và Dải thành 3 loại:
 Khi t < 1 Dầm (Dải) cứng tuyệt đối.
 Khi 1 t 10 Dầm (Dải) có chiều dài và độ cứng hữu hạn(Dầm,Dải ngắn).
 Khi t> 1 Dầm (Dải) mềm ,(Dầm, Dải dài).
 4.1.4 CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH NỀN MÓNG
 (1)Tính toán nền theo trạng thái giới hạn về biến dạng (TTGH II) : khống chế độlún của móng và độ lún lệch của các móng không được vượt quá các giá trị giớihạn. Phương pháp này tính toán độ biến dạng của móng theo lý thuyết đất là vậtthểđàn hồi tuyến tính. Cơ sở của phương pháp dựa trên sự phát triển vùng biến dạngdẻo trong nền đủ nhỏ để nền đất còn tuân theo quy luật đàn hồi. Từđây sử dụng cáckết quả lý thuyết Boussinesq và đặc trưng nén của đất để tính độ lún của móngriêng lẻ hoặc độ lún có xét đến ảnh hưởng của các móng lân cận , suy độ lún lệchgiữa các móng hoặc góc xoay của một móng.
 Điều kiện cần đối với móng chịu tải đứng đúng tâm:
 Đối với móng chịu tải đứnglệch tâm: ngoàiđiều kiện trên còn cần có pmin0. Khicác móng dễ lật điều kiện này trở thành
 (4.4)
 (4.5)
 Trong đó ,áp lực tại đáy móng- p:
 + Chịu tảiđúng tâm (4.6)
 Theo QPXD 45-70 (4.2)
 )(
 )(
 0**21 hDcBhAb
 k
 mmRp
 DcBhAbmRp
 IIIIIIIItc
 IItc
 tctc
 Theo QPXD 45-78 (4.3)
 IItc RRp
 p
 p
 ;
 25,0
 max
 max
 min
 30
 20
 230 10
 )1(4
 )1(
 h
 l
 E
 Et
 EJ
 blEt
 tcftb
 tctc RD
 F
 Np
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CHƯƠNG 4 - KẾT CẤU MÓNG BÊ TÔNG CỐT THÉP. Trang102
 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP. HCM Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép- Phần 2 : Kết Cấu Nhà Cửa
 (4.7)
 Dựa trên điều kiện này để s bộ diện tích tiết diện móng:
 F=BxL là diện tích tiết diện móng sơ bộ.
 + Chịu tải lệch tâm: áp lực lớn nhất và bé nhất ở biên đáy móng:
 (4.8)
 F- diện tíchđáy móng ; F= B x L (B,L : chiều rộng và chiều dài móng)
 ex=My/ N ;ey=Mx/ N.
 tb= 2,2 t/m3, trọng lượng trung bình của bê tông vàđất đắp.
 Df - chiều sâu chôn móng.
 +Với trường hợp lệch tâm lớn, nền đất có vùng biến dạng dẻo lớn, Mayerhoff xemphản lực nền phân bố đều vàáp lực trung bình p được tính như sau:
 (4.9)
 ftbyx
 tc
 DL
 e
 B
 e
 F
 Np
 661
 minmax
 tctc
 tc ReBL
 Np
 )2(
 ftb D-R
 N≥Ftc
 tc
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CHƯƠNG 4 - KẾT CẤU MÓNG BÊ TÔNG CỐT THÉP. Trang103
 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP. HCM Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép- Phần 2 : Kết Cấu Nhà Cửa
 Điều kiện đủ là độ lún tính được, phải thỏa mãn các điều kiện sau:
 (4.10)
 (4.11)
 (4.12)
 Trong đó: S và Sgh- độ lún và độ lún giới hạn;
 S và Sgh- độ lún lệch và độ lún lệch giới hạn;
 i và igh- góc xoay và góc xoay giới hạn;
 Tính lún của nền đất tiến hành với phương pháp tổng phân tố vàáp dụng các dạngcông thức sau:
 (4.13)
 (4.14)
 (4.15)
 (4.16)
 gh
 gh
 gh
 ii
 SS
 SS
 i
 ii
 ii
 n
 i i
 i
 ii
 n
 ii
 n
 i i
 iin
 ii
 hpE
 pS
 hpaS
 e
 eesS
 1
 21
 1
 2
 0
 0
 1 1
 21
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CHƯƠNG 4 - KẾT CẤU MÓNG BÊ TÔNG CỐT THÉP. Trang104
 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP. HCM Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép- Phần 2 : Kết Cấu Nhà Cửa
 Hình 4.3 Sơ đồ xác định hình nén lún dưới đáy móng
 Lưu ý khi có MNN phải xét đẩy nổi,vùng nén lún dày hơn.
 Đối với móng có bề rộng B>10m, tính độ lún trung bình theo QP45-78 vàSNIP 15-74 như sau:
 (4.17)
 Chiều dày tính lún Htt khi móng có chiều rộng hoặc đường kín lớn hơn 10m và
 môđun biến dạng E10MPa .
 (4.18)
 Nền đất sét H0= 9m và t=0,15; b- bề rộng móng
 Nền đất cát H0= 6m và t=0,1;
 (2)Tính toán nền theo trạng thái giới hạn về cường độ (TTGH I)
 Đối với đất nền không biến dạng như là đất cứng hoặc làđá , cũng như công trìnhchịu tải chủ yếu là tải ngang thì độ lún của nền không giữ vai tr ò quyết định sựổnđịnh của công trình, chính sự trượt ngang của móng hoặc sự phá vỡ kết cấu nền đất
 btHH tt .0
 n
 i i
 ii
 E
 kkpbMS
 1
 1
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CHƯƠNG 4 - KẾT CẤU MÓNG BÊ TÔNG CỐT THÉP. Trang105
 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP. HCM Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép- Phần 2 : Kết Cấu Nhà Cửa
 sẽ dẫn đến hư hại công trình.Với loại công trình này, chúng ta thường tính toán theoTTGH I; khống chế khả năng trượt , lật của móng và không cho nền phá hoại cắt.
 kt - hệ số an toàn chống trượt;
 kl - hệ số an toàn chống lật;
 kcp - hệ số an toàn cho phép;
 C ác hệ số an toàn k , FS tùy theo quy định của TCXD và loại công trình.
 4.2 CÁC PHƯƠNG PHÁP THỰC HÀNH XÁC ĐỊNH HỆ SỐ NỀN.
 Mô hình nền Winkler:
 Trong phương pháp tính toán móng chịu uốn cóxét đến ứng xử thực củađất nền. Đất nền đượctương đồng với một hệ vô số lò xo đàn hồituyến tính. Hằng sốđàn hồi của hệ các lò xođược gọi làhệ số phản lực nền, k.
 (4.19)
 Khi tính toán nền móng công trình trên nền đàn hồi, đặc trưng của nền đất đượcthay thế bằng hệ số nền; là tìm mối tương quan giữa ứng suất (phản lực) và chuyểnvị (lún) của nền đất dưới kết cấu móng.
 Hệ số nền k không là hằng số mà nó thay đổi theo nhiều thông số như : loại đất, bềrộng, chiều dà i, chiều sâu chôn móng B, L, Df .
 FS
 pp ult
 tt
 21
 12
 ssSk
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CHƯƠNG 4 - KẾT CẤU MÓNG BÊ TÔNG CỐT THÉP. Trang106
 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP. HCM Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép- Phần 2 : Kết Cấu Nhà Cửa
 Năm 1955, Terzaghi các kết quả nghiên cứu về hệ số nền tiêu chuẩn (bàn nén kíchthước 0,3mx0,3m).
 Bảng hệ số nền tiêu chuẩn Terzaghi
 Loạiđất Trạng thái k0,3(MN/m3)Rời 8-25Chặt TB 25-125Cát khô
 hoặc ẩm Chặt 125-375Rời 10-15Chặt TB 35-40
 Cát bão hòa
 Chặt 130-150Dẻo (qu=100-200kPa) 12-25Dẻocứng(qu=200-400kPa) 25-50SétCứng (qu>400kPa) >50
 Với qu là sức chịu nén một trục củađất nền
 Scott(1981)đề nghị công thức tương quan xác định k0.3 từ kết quả xuyên động SPTcho đất cát là k0.3(MN/m3)=1,8N
 Dùng công thức chuyển đổi sau cho móng vuông kích thước B(m)x B(m)
 Trên nền cát (4.20)
 Trên nền sét (4.21)
 Móng chữ nhật kích thước BxL (m), hệ số nền được chuyển đổi theo công thức sau:
 (4.22)
 Công thức Vesic xác định hệ số nền đối với móng băng
 (4.23)
 EI -độ cứng chống uốn của móng
 Các phương pháp thực hành xác định hệ số nền
 (1) Xác định hệ số nền thông qua thí nghiệm hiện trường bằng bàn nén.
 0.3
 0.3k k
 B
 212
 4
 -165,0k
 B
 E
 EI
 BE ss
 2
 0.3
 0.3k
 2
 Bk
 B
 ( ) 1k
 1.5
 BxB
 Bk
 L
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CHƯƠNG 4 - KẾT CẤU MÓNG BÊ TÔNG CỐT THÉP. Trang107
 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP. HCM Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép- Phần 2 : Kết Cấu Nhà Cửa
 ed Phương pháp thí nghiệm theo TCXDVN80-2002, dùng bàn nén có kíchthước(1x1)m, chất tải theo từng cấp (không ít hơn 5 cấp), và cấp tải đầu tiênphải bằng áp lực tự nhiên của đất nền. Tiến hành đo lún đến khi số gia độ lúnkhông lớn hơn 0,1mm sau một khoảng thời gian ổn định quy ước t. Tìm quanhệ giữa ứng xuất gây lún và độ lún.
 Hệ số nền (4.24)
 min- ứng suất gây lún trong giai đoạnđàn hồi, ứng với 1/4 - 1/5 độ lún chophép [daN/cm2].
 Smin- độ lún trong giai đoạnđàn hồi ứng với giá trịmin (cm)
 (2) Xác định hệ số nền thông qua các số liệu khảo sát địa chất.
 Để xác định được k, cần tính giá trị lún dưới kết cấu móng theo các tiêuchuẩn hiện hành. Khi có giá trịáp lực dưới kết cấu móng vàđộ lún tương ứng, có thể dễ dàng xác định được hệ số nền theo công thức đã nêu ở trên.Trong mục 4.1.4 đã trình bày công thức xác định p, độ lún SLưu ý: Vì các mẫu đất thí nghiệm trong phòng không còn nguyên vẹn nhưởtrong lòng đất , trong Báo cáo khảo sát địa chất công trình có nêu các giátrịmôđun biến dạng E của đất nền, nên khi thiết kế có thểđiều chỉnh các giátrị E bằng cách nhân các giá trị theo thí nghiệm với các hệ số trong bảng sau:
 Bảng giá trị hệ số hiệu chỉnh mk (TCXD 45-78).
 Trị số của hệ số mk khi hệ số rỗng e bằngLoại
 đất0,45 0,55 0,65 0,75 0,85 0,95 1,05
 Á cát 4 4 3,5 3 2
 Á sét 5 5 4,5 4 3 2,5 2
 Sét 6 6 5,5 5,5 4,5
 Các giá trị trong bảng chỉ được sử dụng cho các loại đất dính có độ sệtIs =B≤0,75 (đất dẻo cứng). Đối với đất cát và đất dẻo mềm đến mềm thìkhông sử dụng hệ số hiệu chỉnh mk cho môđun biến dạng tính từ thí nghiệmnén trong phòng.
 min
 min
 Sk

Page 15
                        

CHƯƠNG 4 - KẾT CẤU MÓNG BÊ TÔNG CỐT THÉP. Trang108
 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP. HCM Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép- Phần 2 : Kết Cấu Nhà Cửa
 (3)Phương pháp xác định hệ số nền bằng cách tra bảng.
 Phương pháp này có giá trị hệ số nền k dao động trong phạm vi khá lớn, khó đảmbảo chính xác, nên chỉ dùng để tham khảo và đối chiếu các phương pháp trên.
 4.3 ĐỘ CỨNG LÒ XO KHI DÙNG PHẦN MỀM TÍNH TOÁN MÓNG
 Trong mô hình tính toán kết cấu trên nền đàn hồi, nền Winkler được mô phỏngbằng các lò xo đàn hồi v ới độ cứng K đặt tại nút hoặc hệ số nền c (nếu trong thư viện của chương trình cho khai báo) . Khi tính toán kết cấu trên nền đàn hồi bằng cácphần mềm trên máy vi tính, phải tiến hành xác định độ cứng lò xo.
 4.3.1 LÒ XO DƯỚI MÓNG BĂNG
 Độ cứng lò xo K (KN/m) lấy bằng:K= k.B.x (4.25)
 Trong đó:k - hệ số nền (kN/m3).B- chiều rộng móng băng (m).x- khoảng cách trung bình giữa hai nút đặt lò xo kế cận (m).Sơ đồ tính móng băng ,dầm trên nền đàn hồi
 4.3.2 LÒ XO DƯỚI MÓNG BẢN (MÓNG BÈ).
 + Khi phân chia toàn bộ kết cấu móng thành các phần tử để tính toán bằngcác chương trình dựa trên phương pháp phần tử hữu hạn, cần chia thành các
 lưới ô vuông (chữ nhật) với kích thước đủ nhỏ để có thể xem xét tri ph ần tửạng thái nội lực ở các vùng đặc biệt.+ Đối với móng bè có sườn, cần lưu ý phân chia lưới của hai lọai phần tử phối hợp này (sườn móng và bản móng) có các vị trí nút trùng nhau trên mặt phẳng OXY.Độ cứng lò xo K (kN/m) lấy bằng:
 K= kF= k.x.y (4.26)Trong đó:k - hệ số nền (kN/m3).y- chiều rộng ô phần tử (chữ nhật) móng bản (m).x- chiều dài ô phần tử móng bản (m).
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CHƯƠNG 4 - KẾT CẤU MÓNG BÊ TÔNG CỐT THÉP. Trang109
 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP. HCM Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép- Phần 2 : Kết Cấu Nhà Cửa
 Sau khi gán giá trị độ cứng lò xo, chúng ta nhập giá trị nội lực chân cột từ kết quảtính khung (N, Q, M) vào mô hình tính móng. Như đã trình bày ở trên, nội lực gánvào cột phải được xuất từ cùng một combo gây bất lợi cho móng nhất (thường là tổhợp có lực N lớn nhất).
 4.3.3 LÒ XO MÔ HÌNH THAY THẾ CHO CỌC (MÓNG THANG MÁY)
 Khi móng trên nền cọc, phải phân chia thành thành các lưới sao cho nút lưới phầntử trùng với vị trí của cọc.
 Độ cứng lò xo K (kN/m) lấy bằng:
 (4.27)
 Trong đóP là khả năng chịu lực của cọc.
 S- độ lún cọc ứng với giá trịP.
 S
 PK
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 Dựa trên kết quả nén tĩnh cọc tại hiện trường theo TCXD 88-1982, xem xét
 biểu đồ mối quan hệ P-S để xác định độ cứng lò xo, với P tải trọng thử cọc
 ứng với giai đoạnđàn hồi(KN)và S(m) là chuyển vịđầu cọc ứngvới giá trị P.
 X ác định sức chịu tải của cọc P, độ lún cọc thông qua các số liệu khảo sát
 địa chất.Tính theo tiêu chuẩn thiết kế móng cọc TCXD205-1998)
 4.4 KIỂM TRA XUYÊN THỦNG:
 Hiện tượng nén thủng tự do: khi nơi chứa đáy lớn của tháp không bị hạn chế,
 các mặt bên của tháp được phát triển tự do và thường tạo ra góc nghiêng
 =450
 (4.28) 0hURFP mbttbxt
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 Móng đơn:
 Móng đơn dưới cột có kích thước 1,5 x 2m; chiều dày h= 500mm;ho= 430mm; bêtông B20; Rbt= 0,9MPa. Lực nén tính toán ở chân cộtN=650 kN.Kích thước tiết diện cột bc xhc = 250 x 400mm. Kiểm tra khả năngchống xuyên thủng.
 Chu vi đáy bé của tháp U1 = 2 (bc +hc)= 1300mm. = 2 (250+400)= 1300mm.Chu vi đáy lớn của tháp U2 = 2[ (bc +2ho)+(hc +2ho)] = 2[ (250+2x430)+(400+2x430)]= 4740mm.Um= 0,5(U1+U2)=0,5(1300+4740)=3020mmDiện tích đáy lớn: At = (bc +2ho)x(hc +2ho)= = (0,25+2.0,43)x (0,4+2.0,43)= 1,4m2
 Áp lực trung bình ở mặt dưới đế móng do N gây ra ( không kể trọnglượng bản thân móng và đất).
 2/21625,1
 650mkN
 xA
 Nq
 m
 Lực tác dụng vào tháp nén thủng:kNxqANP txt 3484,1216650
 Khả năng chống nén thủng:
 Điều kiện độ bền được thỏa mãn.
 Hiện tượng nén thủng không hoàn toàn: hiện tượng xảy ra với hình tháp chỉ
 có hai hoặc ba mặt. Đó là trường hợp nén thủng khi lực tập trung N đặt ở
 góc bản, hoặc ở mép bản. Tính toán các trường hợp này vẫn tiến hành theo
 điều kiện xuyên thủng hoàn toàn, nhưng với chu vi trung bình Um của hai
 mặt hoặc 3 mặt tháp.
 )(42
 )2(440
 0
 0
 hchcc
 U
 hURFP
 m
 mbttbxt
 kNNhURFkNP mbttbxt 11691168740430.3020.9,0.1348 0
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 Một trường hợp khác của nén thủng không hoàn toàn là trong móngđơn dưới cột khi đế móng có bề rộng B khá bé so với chiều dài A(hình 4.3). Lúc này tháp nén thủng chỉ xảy ra theo hai mặt bên. Tínhtoán trường hợp này tiến hành theo cách tính toán về chịu cắt theo tiếtdiện nghiêng.
 Hiện tượng nén thủng hạn chế: tháp nén thủng chỉ có thể xảy ra trong phạm
 vi bị chặn với góc nghiêng của mặt bên kia α1> 45o, thường xảy ra đối với
 bản đế móng cọc.
 (4.29) (4.30)
 4.5 TÍNH TOÁN CỐT THÉP CHO MÓNG.
 4.5.1 MÓNG ĐƠN
 Xem mặt cạnh cột như là mặt ngàm, momen tác động lên mặt này là:
 MI-I = ptt .L.0,5(B-h). ½ 0,5(B-h) (4.31)
 = 0,125 ptt L (B-h)2
 Diện tích cốt thép cần thiết :
 (4.32)
 Chọn thép chịu lực cho móng với Ф10 và khoảng cách 70≤a≤200
 5,2&1 10
 1
 10
 tgC
 htg
 tghURFN
 t
 mbttbt
 0s
 Is hγR
 M=A
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 4.5.2 MÓNG BĂNG
 Sau khi sử dụng phần mềm tính toán nội lực trong móng băng theo sơ đồ dầm trênnền đàn hồi, dướiđây là hình dạng biểu đồ momen ,lực cắt trong sườn móng băng.
 Tử biểu đồ M,Q tính toán cốt thép theo cấu kiện chịu uốn tiết diện chữ nhật ứng vớimomen căng thớ miền dưới, tiết diện chữ T khi momen căng thớ miền trên (cánhnằm phía dưới).
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 4.5.3 ĐÀI MÓNG CỌC.
 Đài móng đơn : Xem mặt ngàm là mặt cột, tính theo sơ đồ 1 đầu ngàm, 1đầu tự do. Tải trọng tác dụng chính là phản lực các cọc theo phíađang xét(xem hình vẽ). Từđó tính cốt thép cho đài theo bài toán CKCU, lưu ý là
 h0=h-a với a có trừđi phần cọc chôn vào đài 10cm.
 (4.33)
 Sơ đồ tính toán nội lực đài
 max0 maxmaxmin 2 2
 1 1
 c c
 tt ttyd x
 n nc
 i ii i
 M xN N M yp
 ny y
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 Đối với đài cọc có chiều cao h>1,5m (trạng thái ứng suất khối);thép đáy đàitính theo lực cắt T.
 trong đó P- Tải trọng thẳng đứng từ cột truyền xuống móng.
 Góc thường dùng 50o<<54o
 Đối với đài móng 3 cọc :
 - góc tạo bởi đường nối giữa tim chân cột tại đỉnh đài đến tim đầu cọc ởđáy đài vớimặt phẳng.
 (4.35)
 ss R
 TA
 gPT
 &
 cot5,0
 o
 i
 ss
 h
 Xg
 R
 TA
 gPT
 cot
 ≥&
 3
 cot
 (4.34)
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 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP. HCM Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép- Phần 2 : Kết Cấu Nhà Cửa
 Đài móng đôi:
 Trong trường hợp này, chúng ta có thể sử dụng mô hình nền đàn hồi cho đài móng,lò xo được gán tại mỗi tim cọc.
 4.6 HỆ GIẰNG MÓNG.
 Với những nhà xây chen, độ lệch tâm rất lớn (móng chân vịt). Các móng ,đài cọcthường được nối với nhau bằng hệ giằng. Hệ giằng này có tác dụng truyền lựcngang từ đài này sang đài khác, góp phần điều chỉnh lún lệch giữa các đài nằm cạnhnhau, chịu một phần momen từ cột xuống, điều chỉnh những sai lệch do đóng cọckhông thẳng gây ra v v .
 Kích thước tiết diện giằng thường căn cứ vào quy mô công trình, khoảng cách giữa2 đài và tải trọng thẳng đứng (nếu có) tác dụng lên giằng.
 Khi tính toán, coi đài là cứng vô cùng đồng thời có thể bỏ qua chuyển vị theophương ngang(phương dọc theo trục của giằng)nhưng phải kể đến chuyển vị theophương thẳng đứng tức là phải xét đến độ lún của cọc. Giằng sẽ phải làm việc nặngnề khi độ chống lún giữa hai đài lân cận là lớn. Khi đài bị xoay độ lún của các cọckhông giống nhau,có thể căn cứ vào biểu đồ quan hệ giữa lực nén và độ lún n hậnđược do nén thử tải tĩnh cọc. Để đơn giả nxem phản lực nền có dạng tuyến tính,tổng phản lực nền đặt cách trục cột một đoạn e.

Page 24
                        

CHƯƠNG 4 - KẾT CẤU MÓNG BÊ TÔNG CỐT THÉP. Trang117
 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP. HCM Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép- Phần 2 : Kết Cấu Nhà Cửa
 Móng chân vịt : biểu thức xác định độ lệch tâm e dựa trên lời giải bài toán phươngtrình cân bằng xoay quanh B có dạng
 H h = Ne ; có 2 ẩn H và e, để giải bài toán cần có thêm phương trình phụ theo biếndạng, ởđây không trình bày cách giải , chỉđưa ra biểu thức xác định e từ bài toántrên.
 (4.36)
 EI
 hkLBe
 361 cot
 3
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 Sơ đồ tính đà giằng đài cọc
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